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BẢN TIN TUẦN 
07/05/2012 – 11/05/2012 

 

Phòng Phân tích 

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) 

Email: contact@shs.com.vn 

Website: http://www.shs.com.vn 

 

Trụ sở chính - Hà Nội 

Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm Hội nghị 
Công đoàn, Số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

Tel: (84-4)-3818 1888 

Fax: (84-4)-3818 1688 

 

Chi nhánh - TP.Hồ Chí Minh 

141-143 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, 
Quận I 

Tel: (84-8) 3915 1368 

Fax: (84-8) 3915 1369 

 

Chi nhánh – Đà Nẵng 

97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng 

Tel: (84-511)-352 5777 

Fax: (84-511)-352 5779 

 

Thị trường chứng khoán Tr. 2 

§ Thị trường tiếp tục ghi nhận tuần tăng điểm nhẹ. Tuy 
nhiên ngưỡng cản kỹ thuật 490-500 điểm đối với VN-
Index; 88-90 điểm đối với HNX-Index đã tác động mạnh 
đến tâm lý nhà đầu tư, đẩy thị trường kết thúc tuần giảm 
khá mạnh so với mốc cao nhất. 

§ Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh so với tuần giao 
dịch trước. Thanh khoản cao cho thấy lực cầu tham gia thị 
trường không nhỏ. Tuy nhiên diễn biến thị trường cho thấy 
áp lực cung tại vùng giá hiện tại đang chiếm ưu thế. 

§ Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, bất động sản có một vài phiên 
tăng điểm sau thời gian điều chỉnh giảm. Tuy nhiên lượng 
cổ phiếu giảm điểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn trước áp lực 
cung. 

§ Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn, tập trung 
vào nhóm cổ phiếu Bluechips. 

 

Phân tích kỹ thuật Tr. 3 

§ Thị trường đã theo xu hướng điều chỉnh giảm khi tiến đến 
ngưỡng cản kỹ thuật của mô hình tam giác.  

§ Vào cuối tuần, thị trường có sự giằng co nhẹ khi giảm 
xuống vùng hỗ trợ kỹ thuật (480 điểm đối với VN-Index; 
81 điểm đối với HNX-Index). Tuy nhiên với việc chỉ số 
Index đóng cửa sát mức giá thấp nhất, lực cầu bắt đáy 
chưa mạnh tại vùng giá hiện tại. 

§ Thị trường dự báo tiếp tục điều chỉnh giảm vào đầu tuần 
tới. Ngưỡng hỗ trợ của thị trường ở thời điểm hiện tại là 
khoảng 470-475 điểm đối với VN-Index; 80-80.5 điểm đối 
với HNX-Index.  

§ Các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa cho tín hiệu kết thúc xu 
hướng tăng điểm trung hạn của thị trường. Kết hợp với 
những biện pháp hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng vẫn được 
chú trọng thực hiện, có thể kỳ vọng mức độ giảm điểm 
của thị trường sẽ chậm lại trong tuần tới.  

 

Thống kê giao dịch trong tuần Tr.5 
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TRONG TUẦN 

Tiêu chí HOSE 

Index 480.1 3.78 0.79%   

KLGD 596,603,867 266,336,933 80.64% Cổ phiếu 

GTGD 9,862.24 4,803.51 94.95% Tỷ VNĐ 

Tổng cung 758,475,710 242,027,120 46.86% Cổ phiếu 

Tổng cầu 905,461,920 306,652,190 51.21% Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 33,706,441 11,629,401 52.68% Cổ phiếu 

KL bán  23,227,061 14,399,301 163.11% Cổ phiếu 

GT mua 826.24 281.33 51.63% Tỷ VNĐ 

GT bán 629.62 365.40 138.29% Tỷ VNĐ 
 

Tiêu chí HNX 

Index 81.58 0.31 0.38%   

KLGD 502,263,376 217,717,846 76.51% Cổ phiếu 

GTGD 5,626.18 2,695.39 91.97% Tỷ VNĐ 

Tổng cung 704,817,500 309,583,100 78.33% Cổ phiếu 

Tổng cầu 643,662,300 251,920,000 64.31% Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 9,476,200 4,182,400 79.01% Cổ phiếu 

KL bán  7,143,100 3,514,300 96.84% Cổ phiếu 

GT mua 129.21 37.33 40.63% Tỷ VNĐ 

GT bán 98.91 51.60 109.05% Tỷ VNĐ 
 

Diễn biến cung cầu sàn HOSE Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài sàn HOSE 

  

Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HOSE Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HNX 

HOSE 

Index 480.1 -5.97 -1.23%   

KLGD 114,296,513 -20,355,627 -15.12% Cổ phiếu 

GTGD 1,698.62 -611.40 -26.47% Tỷ VNĐ 

Tổng cung - - - Cổ phiếu 

Tổng cầu - - - Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 7,774,400 1,831,590 30.82% Cổ phiếu 

KL bán  4,307,220 -1,718,950 -28.52% Cổ phiếu 

GT mua 194.5 44.16 29.38% Cổ phiếu 

GT bán 115.6 -43.23 -27.21% Cổ phiếu 
 

HNX 

Index 81.58 -1.65 -1.98%   

KLGD 91,801,667 -9,352,238 -9.25% Cổ phiếu 

GTGD 992.20 -113.63 -10.28% Tỷ VNĐ 

Tổng cung 133432900 -19,195,900 -12.58% Cổ phiếu 

Tổng cầu 109,071,800 -25,118,100 -18.72% Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 1,165,100 -63,000 -5.13% Cổ phiếu 

KL bán  1,702,000 244,400 16.77% Cổ phiếu 

GT mua 19.1 0.95 5.22% Cổ phiếu 

GT bán 23.8 2.91 13.94% Cổ phiếu 
 

Bình luận diễn biến  

§ Thị trường tiếp tục ghi nhận tuần tăng điểm nhẹ. Tuy nhiên ngưỡng cản kỹ thuật 490-500 điểm đối với 
VN-Index; 88-90 điểm đối với HNX-Index đã tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư, đẩy thị trường kết 
thúc tuần giảm khá mạnh so với mốc cao nhất. 

§ Thanh khoản toàn thị trường tăng mạnh so với tuần giao dịch trước. Thanh khoản cao cho thấy lực cầu 
tham gia thị trường không nhỏ. Tuy nhiên diễn biến thị trường cho thấy áp lực cung tại vùng giá hiện tại 
đang chiếm ưu thế. 

§ Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, bất động sản có một vài phiên tăng điểm sau thời gian điều chỉnh giảm. Tuy 
nhiên lượng cổ phiếu giảm điểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn trước áp lực cung. 

§ Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn, tập trung vào nhóm cổ phiếu Bluechips. 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tuần qua đón nhận khá nhiều thông tin vĩ mô tích cực cả về chính sách tiền tệ và tài khóa. Cụ thể, 
NHNN đã quy định trần lãi suất cho vay VND ngắn hạn tối đa bằng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên 
cộng 3%/năm. Quy định này áp dụng với 4 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn; xuất khẩu; doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; và công nghiệp hỗ trợ), ước chiếm khoảng 80% tổng dư nợ toàn hệ thống. Chính phủ cũng đã ban 
hành Nghị quyết 13 về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bao gồm các gói giải pháp tổng hợp về vĩ mô, tiền 
tệ, cải cách thủ tục hành chính, miễn, giảm, gia hạn một số loại thuế, với tổng giá trị ước khoảng 29.000 tỷ đồng. 
Về điều hành giá, Bộ Tài chính đã quyết định giảm giá xăng dầu kể từ ngày 9/5, trước diễn biến giảm của giá 
xăng dầu Thế giới.  

Tuy nhiên, ngưỡng cản kỹ thuật 490-500 điểm đối với VN-Index; 88-90 điểm đối với HNX-Index đã tác động 
mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Áp lực cung tăng mạnh tại ngưỡng kháng cự cùng quan điểm thận trọng hơn của 
phía cầu khiến thị trường giảm điểm mạnh về nửa cuối tuần, đóng cửa thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất.  

Diễn biến thị trường cho thấy tại vùng giá và bối cảnh vĩ mô hiện tại, các thông tin mới về vĩ mô chưa đủ để nhà 
đầu tư tăng kỳ vọng vào khả năng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tâm lý thận trọng này là hợp lý, khi quyết 
định nới rộng về cung tiền, áp trần lãi suất của NHNN chưa giải quyết đúng điểm trọng tâm cản trở dòng tín dụng 
- việc doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu vay vốn. Giải pháp tháo gỡ về tài khóa của Chính phủ cũng 
chưa đem lại nhiều kỳ vọng, khi chủ yếu chỉ tập trung vào các biện pháp giãn và giảm thuế, trong khi các biện 
pháp kích cầu về chi tiêu công chưa rõ ràng và cần thời gian để nguồn chi tiêu công tác động lan tỏa đến toàn 
nền kinh tế. Kết hợp với lo ngại về khả năng tăng giá điện, khi Cục Quản lý giá cho biết EVN đang xem xét một 
số phương án đề xuất tăng giá điện từ 5-10%, nhà đầu tư có xu hướng đẩy mạnh bán ra chốt lời. 

Theo phân tích kỹ thuật, thị trường đã theo xu hướng điều chỉnh giảm khi tiến đến ngưỡng cản kỹ thuật của mô 
hình tam giác. Việc thị trường giảm điểm mạnh dần về cuối tuần, kết hợp với thanh khoản cao cho tín hiệu kém 
tích cực. Yếu tố thanh khoản cho thấy lực cầu tham gia thị trường không nhỏ, tuy nhiên diễn biến thị trường cho 
thấy áp lực cung tại vùng giá hiện tại đang chiếm ưu thế. Vào cuối tuần, thị trường đã tiến gần vùng hỗ trợ kỹ 
thuật gần nhất là khoảng 480 điểm đối với VN-Index; 81 điểm đối với HNX-Index. Thị trường có sự giằng co nhẹ 
khi tiến đến mốc hỗ trợ, tuy nhiên với việc chỉ số Index đóng cửa sát mức giá thấp nhất, lực cầu bắt đáy chưa 
mạnh tại vùng giá hiện tại. 

Với tương quan cung cầu tại vùng giá hiện tại, thị trường dự báo tiếp tục điều chỉnh giảm vào đầu tuần tới. 
Ngưỡng hỗ trợ của thị trường ở thời điểm hiện tại là khoảng 470-475 điểm đối với VN-Index; 80-80.5 điểm đối với 
HNX-Index. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa cho tín hiệu kết thúc xu hướng tăng điểm trung hạn của thị trường. Kết 
hợp với những biện pháp hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng vẫn được chú trọng thực hiện, có thể kỳ vọng mức độ giảm 
điểm của thị trường sẽ chậm lại trong tuần tới.  
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VN-Index  

- Chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm khá mạnh với khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên hôm qua 
nhưng vẫn ở mức cao.  

- Với phiên giảm điểm này thì chỉ số VN-Index đã break qua mức hỗ trợ của đường trendline.  

- Nếu chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm và break qua mức hỗ trợ của đường MA20 (khoảng 475 điểm) thì 
khả năng chỉ số VN-Index sẽ có một đợt correction khá mạnh. 

- Tuy nhiên với diễn biến hiện tại, xu hướng tăng điểm trung hạn của thị trường chưa bị phá vỡ. Chúng tôi 
nghiêng về kịch bản thị trường sẽ phục hồi trở lại khi tiến đến vùng hỗ trợ. 

HNX-Index  

- Chỉ số HNX-Index tiếp tục phiên giảm điểm mạnh với thanh khoản khá lớn, tiến sát mốc đỉnh ngắn hạn 81 
điểm. 

- Với phiên giảm mạnh hôm nay, HNX-Index đã giảm về khu vực hỗ trợ của trendline ngắn hạn và tiến gần về 
đến mức hỗ trợ của MA20 là 80.5 điểm.  

- Với những tín hiệu hiện tại thì khả năng chỉ số HNX-Index sẽ tăng điểm trở lại trong tuần tới. Nếu chỉ số 
HNX-Index không thể tăng điểm trở lại mà tiếp tục giảm điểm với khối lượng lớn và break qua khu vực hỗ 
trợ thì khả năng chỉ số HNX-Index sẽ có một được correction khá mạnh. 

- Với diễn biến hiện tại, xu hướng tăng điểm trung hạn của thị trường chưa bị phá vỡ. Chúng tôi nghiêng về 
kịch bản thị trường sẽ phục hồi trở lại khi tiến đến vùng hỗ trợ. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TRONG TUẦN 
 

HOSE: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần   HNX: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần 

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng   Mã CK Mã KL mua Mã KL bán 

1 HAG 1,772,940 PHR -1,045,110   1 HBB 2,855,800 KLS -1,579,800 

2 MBB 1,723,490 TDC -461,140   2 PGS 1,056,000 BVS -1,106,900 

3 HPG 1,362,380 DPM -423,450   3 PVX 554,000 THV -220,500 

4 STB 1,306,210 EIB -279,210   4 PVE 336,700 VND -208,000 

5 REE 1,004,010 DRC -279,140   5 SHS 310,000 PVL -199,400 

          

HOSE: 5 CP có KLGD cao nhất trong tuần   HNX: 5 CP có KLGD cao nhất trong tuần 

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD   Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD 

MBB 15,700 15,500 -1.27% 17,197,840   HBB 6,200 6,200 0.00% 37,978,000 

ITA 9,200 9,100 -1.09% 17,008,960   PVX 11,500 11,200 -2.61% 26,679,200 

HQC 6,900 7,200 4.35% 14,820,450   VND 13,800 13,000 -5.80% 26,310,400 

ASM 25,000 22,000 -12.00% 14,775,690   SCR 17,300 14,900 -13.87% 18,491,400 

VNE 8,400 8,600 2.38% 13,379,160   KLS 12,900 12,400 -3.88% 16,341,000 

          

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần   HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần 

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- %   Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % 

VSG 1,500 1,900 400 26.67%   CMI 7,200 9,300 2,100 29.17% 

STG 19,500 23,400 3,900 20.00%   UNI 11,700 14,900 3,200 27.35% 

VOS 4,000 4,800 800 20.00%   BVG 4,600 5,800 1,200 26.09% 

THG 11,600 13,900 2,300 19.83%   TLT 3,900 4,900 1,000 25.64% 

NVT 4,200 5,000 800 19.05%   V11 2,800 3,500 700 25.00% 

          

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần   HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần 

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- %   Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % 

TPC 16,200 12,700 -3,500 -21.60%   TAS 6,700 5,200 -1,500 -22.39% 

KSB 30,900 24,500 -6,400 -20.71%   VIE 10,000 7,800 -2,200 -22.00% 

SBT 23,800 19,200 -4,600 -19.33%   THV 3,600 2,900 -700 -19.44% 

KSA 22,200 18,200 -4,000 -18.02%   HVT 12,400 10,000 -2,400 -19.35% 

PTC 18,200 15,000 -3,200 -17.58%   VIX 15,200 12,300 -2,900 -19.08% 
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 

Trụ sở chính tại Hà Nội 

Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 01 Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (84-4)-3818 1888 

Fax: (84-4)-3818 1688 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

141-143 Hàm Nghi, P. Nguyễn  

Thái Bình, Quận I 

Tel: (84-8)-3915 1368 

Fax: (84-8)-3915 1369 

Chi nhánh Đà Nẵng 

97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà  

Nẵng 

Tel: (84-511)-352 5777 

Fax: (84-511)-352 5779 

 

 
 
Website: www.shs.com.vn 
 

 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn 

trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu 

bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập 

đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là 

quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan 

điểm của SHS.  

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời 

đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo 

nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo. 

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập 

đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi 

ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này. 

Người thực hiện: 

Đoàn Thị Ánh Nguyệt 

nguyet.dta@shs.com.vn 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


